
DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

Thành tích trong Cuộc thi Thể dục thể thao học sinh phổ thông tỉnh Nam Định năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày      tháng    năm 2023 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định) 

 

I. Cấp THPT 

TT Họ và tên Trường THPT Lớp 
Thành tích 

(đạt giải) 
Nội dung thi đấu 

1.  Nguyễn Việt Anh THPT Trần Nhật Duật 10A4 Nhất Bóng Bàn Nam Khối THPT 

2.  Trần Thị Phương Linh THPT Lương Thế Vinh 11A1 Nhất Bóng Bàn Nữ Khối THPT 

3.  Vũ Minh Trí THPT Lý Tự Trọng 11A10 Nhất Cầu Lông Nam Khối THPT 

4.  Nguyễn Như Nguyệt THPT Trần Hưng Đạo 11A8 Nhất Cầu Lông Nữ Khối THPT 

5.  Đặng Thành Cường THPT Quang Trung 10 Nhất Cờ Vua Nam Khối THPT 

6.  Ninh Thị Hà Chi THPT Tống Văn Trân 11A11 Nhất Cờ Vua Nữ Khối THPT 

7.  Vũ Quang Huy 
THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 
11 Tin Nhất Cờ Tướng Nam Khối THPT 

8.  Nguyễn Đức Huy THPT C Hải Hậu 10A5 Nhì Bóng Bàn Nam Khối THPT 

9.  Nguyễn Thị Hồng Duyên THPT Mỹ Tho 10A2 Nhì Bóng Bàn Nữ Khối THPT 

10.  Nguyễn Minh Quân THPT Giao Thủy B 11A3 Nhì Cầu Lông Nam Khối THPT 

11.  Đỗ Lan Phương THPT Ngô Quyền 10A10 Nhì Cầu Lông Nữ Khối THPT 

12.  Vũ Quốc Huy THPT A Hải Hậu 11A5 Nhì Cờ Vua Nam Khối THPT 

13.  Ngô Anh Huy THPT Nguyễn Khuyến 10A9 Nhì Cờ Vua Nam Khối THPT 

14.  Hoàng Minh Diệu THPT Mỹ Lộc 10A1 Nhì Cờ Vua Nữ Khối THPT 
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TT Họ và tên Trường THPT Lớp 
Thành tích 

(đạt giải) 
Nội dung thi đấu 

15.  Đỗ Thị Lan Anh 
THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 
10 A 1 Nhì Cờ Vua Nữ Khối THPT 

16.  Đặng Duy Tiến THPT Mỹ Lộc 11A10 Nhì Cờ Tướng Nam Khối THPT 

17.  Nguyễn Lê Tuấn Khôi THPT Giao Thủy 11A1 Nhì Cờ Tướng Nam Khối THPT 

18.  Bùi Trần Tuấn Cường THPT Nguyễn Khuyến 11A2 Ba Bóng Bàn Nam Khối THPT 

19.  Nguyễn Ngọc Long THPT Hoàng Văn Thụ 10A2 Ba Bóng Bàn Nam Khối THPT 

20.  Phạm Hà My THPT C Nghĩa Hưng 10A6 Ba Bóng Bàn Nữ Khối THPT 

21.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết THPT B Hải Hậu 10A1 Ba Bóng Bàn Nữ Khối THPT 

22.  Đặng Như Hoàng THPT A Hải Hậu 11A8 Ba Cầu Lông Nam Khối THPT 

23.  Vũ Hoàng Diệu THPT Nguyễn Trãi 11A Ba Cầu Lông Nam Khối THPT 

24.  Cao Khánh Ly THPT Thiên Trường 11B Ba Cầu Lông Nữ Khối THPT 

25.  Trần Nguyễn Kim Hảo THPT Nguyễn Trãi 10A Ba Cầu Lông Nữ Khối THPT 

26.  Phạm Khánh Toàn THPT Vũ Văn Hiếu 11B1 Ba Cờ Vua Nam Khối THPT 

27.  Lê Hữu Nhật 
THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 
10 Toán 1 Ba Cờ Vua Nam Khối THPT 

28.  Nguyễn Thùy Dung THPT Nam Trực 11A6 Ba Cờ Vua Nữ Khối THPT 

29.  Trần Thị Mai Hương THPT Nguyễn Bính 10A1 Ba Cờ Vua Nữ Khối THPT 

30.  Nguyễn Mạnh Đức THPT Nguyễn Khuyến 10A9 Ba Cờ Tướng Nam Khối THPT 

31.  Nguyễn Đức Trịnh THPT Trần Nhân Tông 10A3 Ba Cờ Tướng Nam Khối THPT 
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II. Cấp THCS 

TT Họ và tên Trường Lớp Phòng GDĐT  
Thành tích 

(đạt giải) 
Nội dung thi đấu 

1.  Nguyễn Việt Anh THCS Phùng Chí Kiên 8A2 TP Nam Định Nhất Bóng Bàn Nam THCS 

2.  Phạm Thu Vân THCS Trần Đăng Ninh 8A7 TP Nam Định Nhất Bóng Bàn Nữ THCS 

3.  Vũ Mạnh Cường THCS Hải Trung 9A Huyện Hải Hậu Nhất Cờ Vua Nam THCS 

4.  Hà Anh Lê THCS Yên Tân 8A Huyện Ý Yên Nhất Cờ Vua Nữ THCS 

5.  Bùi Trí Trung THCS Giao Thuỷ 8A Huyện Giao Thuỷ Nhất Cầu Lông Nam THCS 

6.  Nguyễn Minh Thư THCS Hoàng Văn Thụ 9A5 TP Nam Định Nhất Cầu Lông Nữ THCS 

7.  Trần Trọng Huy THCS Phùng Chí Kiên 8A1 TP Nam Định Nhì Bóng Bàn Nam THCS 

8.  Phùng Minh Ánh THCS Giao Thuỷ 6C Huyện Giao Thuỷ Nhì Bóng Bàn Nữ THCS 

9.  Bùi Huy Thông THCS Xuân Hoà 8A Huyện Xuân Trường Nhì Cờ Vua Nam THCS 

10.  Trần Tất Thắng THCS Xuân Trường 8A3 Huyện Xuân Trường Nhì Cờ Vua Nam THCS 

11.  Vũ Nhật Phương THCS Hải Trung 9A Huyện Hải Hậu Nhì Cờ Vua Nữ THCS 

12.  Nguyễn Khánh Thư THCS Nguyễn Hiền 7A Huyện Nam Trực Nhì Cờ Vua Nữ THCS 

13.  Nguyễn Phạm Anh Nguyên THCS Điền Xá 9C Huyện Nam Trực Nhì Cầu Lông Nam THCS 
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TT Họ và tên Trường Lớp Phòng GDĐT  
Thành tích 

(đạt giải) 
Nội dung thi đấu 

14.  Nguyễn Lan Phương THCS Mỹ Xá 8A8 TP Nam Định Nhì Cầu Lông Nữ THCS 

15.  Vũ Quyết Tiến THCS Giao Thuỷ 7A Huyện Giao Thuỷ Ba Bóng Bàn Nam THCS 

16.  Vũ Minh Trí 
THCS Thị trấn Yên 

Định 
8A Huyện Hải Hậu Ba Bóng Bàn Nam THCS 

17.  Trần Bảo Hân THCS Phùng Chí Kiên 6A1 TP Nam Định Ba Bóng Bàn Nữ THCS 

18.  Vũ Thị Anh Thư THCS Hải Phong 8A Huyện Hải Hậu Ba Bóng Bàn Nữ THCS 

19.  Nguyễn Hải Đăng THCS Hải Xuân 9A Huyện Hải Hậu Ba Cờ Vua Nam THCS 

20.  Phan Đình Nam THCS Bạch Long 8B Huyện Giao Thuỷ Ba Cờ Vua Nam THCS 

21.  Nguyễn Vân Khánh THCS Giao Thanh 7B Huyện Giao Thuỷ Ba Cờ Vua Nữ THCS 

22.  Trần Thị Anh Thư THCS xã Nghĩa Phong 7A Huyện Nghĩa Hưng Ba Cờ Vua Nữ THCS 

23.  Mai Xuân Chiến THCS xã Nghĩa Tân 9B Huyện Nghĩa Hưng Ba Cầu Lông Nam THCS 

24.  Bùi Quốc Cường THCS xã Nghĩa Lâm 8A Huyện Nghĩa Hưng Ba Cầu Lông Nam THCS 

25.  Phạm Hà Linh THCS xã Nghĩa Lâm 9A Huyện Nghĩa Hưng Ba Cầu Lông Nữ THCS 

26.  Trần Khánh Linh THCS Trực Nội 9B Huyện Trực Ninh Ba Cầu Lông Nữ THCS 
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III. Cấp Tiểu học 

 

TT Họ và tên Trường Lớp Phòng GDĐT 
Thành tích 

(đạt giải) 
Nội dung thi đấu 

1.  Lại Thành Nam Tiểu học Hải Bắc 5A Huyện Hải Hậu Nhất Bóng Bàn Nam Tiểu học 

2.  Phạm Thanh Thủy Tiểu học Xuân Hồng 5A2 Huyện Xuân Trường Nhất Bóng Bàn Nữ Tiểu học 

3.  Bùi Phương Thảo Tiểu học Hải Vân 5A Huyện Hải Hậu Nhất Cờ Vua Nữ Tiểu học 

4.  Đào Nguyễn Anh Quân Tiểu học Yên Nhân 5B Huyện Ý Yên Nhất Cờ Vua Nam Tiểu học 

5.  Lê Mạnh Cường Tiểu học Xuân Bắc 5D Huyện Xuân Trường Nhì Bóng Bàn Nam Tiểu học 

6.  Vũ Thị Thanh Bình Tiểu học Hải Nam 5B Huyện Hải Hậu Nhì Bóng Bàn Nữ Tiểu học 

7.  Trần Ngọc Bích Tiểu học Hiển Khánh 5A3 Huyện Vụ Bản Nhì Cờ Vua Nữ Tiểu học 

8.  Nguyễn Như Quỳnh Tiểu học Hải An 5D Huyện Hải Hậu Nhì Cờ Vua Nữ Tiểu học 

9.  Trần Đình Hiển Vinh Tiểu học Nam Mỹ 5A Huyện Nam Trực Nhì Cờ Vua Nam Tiểu học 

10.  Phạm Anh Đức Tiểu học Chu Văn An 5A6 TP Nam Định Nhì Cờ Vua Nam Tiểu học 

11.  Vũ Đức Hiếu 
Tiểu học Nguyễn Viết 

Xuân 
5A2 TP Nam Định Ba Bóng Bàn Nam Tiểu học 

12.  Vũ Đức Huy 
Tiểu học Nguyễn Viết 

Xuân 
3A2 TP Nam Định Ba Bóng Bàn Nam Tiểu học 
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TT Họ và tên Trường Lớp Phòng GDĐT 
Thành tích 

(đạt giải) 
Nội dung thi đấu 

13.  Đào Minh Anh Tiểu học Yên Đồng 3A5 Huyện Ý Yên Ba Bóng Bàn Nữ Tiểu học 

14.  Vũ Tuệ Minh Tiểu học Đại An 5B Huyện Vụ Bản Ba Bóng Bàn Nữ Tiểu học 

15.  Vũ Khánh Trang Tiểu học Yên Minh 5A Huyện Ý Yên Ba Cờ Vua Nữ Tiểu học 

16.  Phạm Bảo Tâm Tiểu học Xuân Tân 5C Huyện Xuân Trường Ba Cờ Vua Nữ Tiểu học 

17.  Trần Mạnh Trường Tiểu học Minh Thuận 5C Huyện Vụ Bản Ba Cờ Vua Nam Tiểu học 

18.  Bùi Quang Hưng 
Tiểu học Thị trấn 

Thịnh Long 
5A1 Huyện Hải Hậu Ba Cờ Vua Nam Tiểu học 

 

(Danh sách trên có tổng số 75 học sinh./.) 
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